Đề cương môn học Quần vợt (chuyên sâu) 

1. Số đơn vị học trình: 27 (405 giờ)
2. Trình độ: Cho học kỳ 1 năm thứ 1 trở đi
3. Phân bổ thời gian:
+ Thực hành: 264 giờ
+ Lý thuyết: 48 giờ
+ Bài tập, tự học: 93 giờ
PHÂN BỔ CHƯƠNG TRÌNH
	Học kỳ
	Số học phần
	Số ĐVHT
	Thời gian

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành
	b. tập tự học

	I
	1
	4
	60
	 
	43
	17

	II
	1
	5
	75
	16
	44
	15

	III
	1
	5
	75
	16
	44
	15

	IV
	1
	5
	75
	16
	44
	15

	V
	1
	5
	75
	 
	51
	24

	VI
	1
	3
	45
	 
	38
	07

	Tổng
	6
	27
	405
	48
	264
	93


 
4. Điều kiện tiên quyết: Giải phẩu học - Vệ sinh học TDTT
5. Mục tiêu của môn học: Đào tạo sinh viên theo chuyên ngành GDTC, trở thành cán bộ có năng lực giảng dạy - huấn luyện các kỹ thuật động tác, biết vận dụng phương pháp trọng tài và tổ chức thi đấu. Có năng lực tổ chức tập luyện trong các truờng học các cấp và làm cán bộ chuyên môn ở các sở, ngành.
6. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: 
Về lý thuyết: Nguyên lý, các kỹ thuật cơ bản của quần vợt. Các nguyên tắc và phương pháp giảng dạy kỹ thuật quần vợt.Phương pháp giảng dạy chiến thuật. Phương pháp biên soạn chương trình, tiến trình giáo án lên lớp. Luật, phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.Giáo dục tố chất thể lực trong quần vợt. Huấn luyện quần vợt và công tác quản lý đội, chỉ đạo thi đấu.
Về thực hành: Những kỹ thuật cơ bản của môn học và kỹ thuật nâng cao. Một số chiến thuật thi đấu quần vợt năng lực thực hành sư phạm
7. Nhiệm vụ của sinh viên:
Dự lớp: Tham gia học tập đúng giờ, đủ thời gian theo quy định. kết thúc khoá học sinh viên phải nắm vững nhhững tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ - chiến thuật động tác của môn quần vợt, các phương pháp tổ chức tập luyện, thi đấu, trọng tài, giảng dạy và huấn luyện trong chuyên sâu.  Đạt thành tích đăng cấp II Quần vợt sau khoá học
Bài tập: phải hoàn thành các bài tập đuợc giao trên lớp cũng như ở nhà.
Dụng cụ học tập: Tự trang bị dụng cụ học tập.
Những vấn đề khác: Trang phục gọn gàng và đúng trang phục theo quy định
8. Tài liệu học tập 

8.1. Trường Đại học TDTT (2002), Giaó trình Quần vợt.
8.2. Trường Cao đẳng TDTT Đà Nẵng (2004) Chương trình môn Quần vợt.
8.3. Diatricốp: Chuẩn bị thể lực cho VĐV – NXB TDTT Matxcơva (1967)
8.4. Matveep: Những vấn đề về chu kỳ Huấn luyện thể thao – NXB TDTT Matxcơva (1967)
8.5. BuBe: Các test trong thực hành thể thao – NXB TDTT Matxcơva (1972)
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: Dự lớp. Thảo luận. Bản thu hoạch, Thi cuối kỳ.
10. Nội dung chi tiết môn học:
 

HỌC PHẦN I - THỂ LỰC - KỸ THUẬT CƠ BẢN (60 GIỜ)
* Thực hành: 43 giờ
Cách cầm vợt (trong đánh quả phải và trái)
Các bài tập xây dựng cảm giác với bóng: Đập bóng, ném bóng, tâng bóng bằng vợt, bắt bóng…
Kỹ thuật đánh bóng xoáy lên bên phải. 2 giờ
Kỹ thuật đánh bóng xoáy lên bên trái 1 tay. 2 giờ
Kỹ thuật đánh bóng xoáy lên bên trái 2 tay. 2 giờ
kỹ thuật di chuyển bước chéo. 2 giờ
kỹ thuật di chuyển bước đôi. 2 giờ
Kỹ thuật giao bóng. 2 giờ
* Các bài tập phát triển thể lực chung
- Phát triển sức mạnh. 6 giờ
- Phát triển sức nhanh. 6 giờ
- Phát triển sức bền. 6 giờ
- Phát triển năng lực phối hợp vận động. 6 giờ
- Phát triển khéo léo. 5 giờ
* Bài tập tự học - Kiểm tra học phần (17 tiết):
- Tự học: Tập luyện các kỹ thuật đã học + thể lực. 11 tiết
- Ôn nội dung kiểm tra. 2 tiết
- Kiểm tra học phần. 4 tiết
* Thi học phần
1. Đánh bóng xoáy tlên bên phải 10 quả
2. Đánh bóng xoáy lên bên trái 10 quả
3. Ném bóng xa tính (m)
4. Chạy 30m xuất phát cao tính (giây)
 

HỌC PHẦN II - CỦNG CỐ KỸ THUẬT – XÂY DỰNG KỸ THUẬT MỚI
* Thực hành 44 giờ
Củng cố kỹ thuật cơ bản và tập luyện kỹ thuật mới. 2 giờ
Kỹ thuật đánh bóng xoáy lên bên, trái. 2 giờ
Kỹ thuật giao bóng. 2 giờ
Kỹ thuật đập bóng. 2 giờ
Kỹ thuật vô lê. 2 giờ
Kỹ thuật lốp bóng. 2 giờ
Kỹ thuật đập bóng. 2 giờ
Kỹ thuật đánh bóng xoáy xuống thuận tay. 2 giờ
Kỹ thuật đánh bóng xoáy xuống trái tay. 2 giờ
+ Một số biến dạng Kỹ thuật:
- Đánh bóng nhỏ. 2 giờ
- Đánh nữa nẩy. 2 giờ
+ Phối hợp Kỹ thuật:
- Phối hợp di chuyển ngang với đánh phải tay. 2 giờ
- Phối hợp di chuyển lên xuống với đánh bóng ngắn dài. 2 giờ
- Phối hợp đánh vô lên phải và trái. 2 giờ
- Phối hợp giao bóng và di chuyển đánh vô lê. 2 giờ
+ Phát triển thể lực
Thể lực chung. 4 giờ
Thể lực chuyên môn. 6 giờ
Thi đấu. 6 giờ
* Lý thuyết: 16 giờ
Vị trí – tác dụng và lịch sử phát triển môn quần vợt. 4 giờ
Hệ thống các giải thi đấu môn quần vợt. 4 giờ
Một số điều luật thi đâu cơ bản của quần vợt. 4 giờ
Nguyên lý kỹ thuật. 4 giờ
* Bài tập tự học: 15 giờ
Những sai lầm cơ bản trong luyện tập Kỹ thuật quần vợt và phương pháp sửa chữa
* Thi học phần:
1. Đánh bóng xoáy lên bên phải và trái vào ô
2. Giao bóng mạnh vào 2 ô phải và trái
3. Di chuyển ngang sân đơn 10 lần.
 

HỌC PHẦN III -  XÂY DỰNG KỸ CHIẾN THUẬT – LÝ LUẬN CHUYÊN MÔN (75 GIỜ).
* Thực hành: 44 giờ
- Phối hợp di chuyển ngang với đánh bóng phải tay, 2 giờ
- Phối hợp di chuyển ngang với đánh bóng vô lê phải trái. 2 giờ
- Phối hợp di chuyển ngang với đánh bóng vô lê va đập bóng. 2 giờ
- Phối hợp đánh bóng ngắn và lốp bóng. 2 giờ
- Phối hợp đánh bóng xoáy lên và xoáy xuống. 2 giờ
- Chiến thuật đánh bóng sâu hai góc cuối sân. 5 giờ
- Chiến thuật ép trái và dứt điểm mạnh bên phải. 5 giờ
- Chiến thuật giao bóng một mạnh một xoáy. 5 giờ
- Chiến thuật giao bóng mạnh và ép lưới . 5 giờ
* Phát triển thể lực:
- Thể lực chung - thể lực chuyên môn. 10 giờ
- Thi đấu. 4 giờ
* Lý thuyết: 16 giờ
Thực tập phương pháp. 2 giờ
* Bài tập tự học: 15 giờ
* Thi học phần:
1. Phối hợp đánh bóng xoáy lên phải, trái vào ô
2. Đánh bóng xoáy xuống vào ô cuối sân phải, trái
3. Phối hợp đánh bóng vô lê hai góc chéo lưới phải và trái
 

HỌC PHẦN IV - NÂNG CAO KỸ - CHIẾN THUẬT, BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP (75 GIỜ)
* Thực hành: 44 giờ
- Kỹ thuật di chuyển. 10 giờ
- Các kỹ thuật của tay. 14 giờ
- Chiến thuật thi đấu đơn, đôi. 20 giờ
* Lý thuyết: 16 giờ
Các nguyên tắc giảng dạy quần vợt. 2 giờ
Các phương pháp giảng dạy quần vợt. 2 giờ
Phương pháp giảng dạy Kỹ thuật. 2 giờ
Các phương pháp giảng dạy chiến thuật. 2 giờ
Mục đích, nhiệm vụ, yêu, cầu của công tác huấn luyện. 1 giờ
Mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của công tác lập kế hoạch. 1 giờ
Phương pháp biên soạn, tiến trình và giáo án giảng dạy. 2 giờ
Phương pháp tổ chức trọng tài và thi đấu. 2 giờ
Phương pháp xây dựng đề cương NCKH chuyên môn. 2 giờ
* Bài tập tự học: (15 giờ)
* Thi học phần
1. Di chuyển đánh phải trái vào ô
2. Giao bóng tấn công lên dưới.
 

HỌC PHẦN V -  HOÀN THIỆN KỸ  CHIẾN THUẬT, NÂNG CAO KHẢ NĂNG THI ĐẤU (75 GIỜ)
* Thực hành: 51 giờ
- Phối hợp đánh bóng đường thẳng và chéo. 7 giờ
- Phối hợp đánh bóng xoáy lên và xuống ngắn và dài. 6 giờ
- Phối hợp giao bóng mạnh và bắt vô lê chéo lưới. 6 giờ
- Phối hợp đập bóng, đỡ giao bóng và bắt vô lê ngắn. 6 giờ
- Phối hợp đánh bóng ngắn và lốp bóng. 6 giờ
Rèn luyện chiến thuật:
- Chiến thuật giao bóng tấn công. 4 giờ
- Chiến thuật ép trái dứt điểm đường thẳng phải. 4 giờ
- Chiến thuật ép trái và vô lê chéo lưới. 4 giờ
- Chiến thuật đánh bóng ngắn dài. 4 giờ
- Chiến thuật đánh đường thẳng và chéo. 4 giờ
* Rèn luyện thể lực: (bài tập tự học): 24 giờ
- Thể lực chung - thể lực chuyên môn
- Thi đấu đơn, đôi, đôi nam nữ
* Thực hành phương pháp:
Thực hành phương pháp lên lớp tham gia giảng dạy cho đối tượng trong lớp. Phối hợp di chuyển ngang với đánh bóng hoặc cho đối tượng phổ tu nếu có
* Thi học phần
1. Đánh bóng vào ô cuối sân
2. Đánh bóng xoáy xuống vào ô cuối sân phải, trái
3. Kết hợp chấm điểm thực hành lên lớp
 

HỌC PHẦN VI -  THI ĐẤU VÀ TỔ CHỨC LÀM TRỌNG TÀI (45 GIỜ).
* Thực hành: 38 giờ
- Cũng cố những kỹ thuật chưa hoàn thiện. 2 giờ
- Tập luyện chiến thuật đơn. 2 giờ
- Tập luyện chiến thuật đôi. 2 giờ
- Chiến thuật đỡ giao bóng trong đánh đôi. 2 giờ
- Chiến thuật đánh vào giữa hai đối phương. 2 giờ
- Chiến thuật hai người đánh cuối sân. 4 giờ
- Chiến thuật đánh 1 trên 1 dưới. 3 giờ
- Chiến thuật 2 người ép lưới. 3 giờ
* Thi đấu giải nội bộ:
- Thi đấu đơn. 4 giờ
- Thi đấu đôi. 4 giờ
- Thi đấu đôi nam nữ. 5 giờ
- Thi đấu đồng đội. 5 giờ
* Bài tập tự học: 07 giờ
Thi học phần: Cho thi đấu đơn nội bộ, lấy thành tích thi đấu làm kết quả thi và đánh giá theo điểm. Kết hợp với điểm thực hành giảng dạy để đánh giá kết quả học tập của học phần 
Chú ý: Bám sát nội dung thi đẳng cấp II
